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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NAM 
 
 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất 07/VBHN- BYT ngày 16/03/2021 của Bộ Y tế 

thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của UBND tỉnh 

Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 

tế tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Công ty Công ty TNHH Vũ Gia VN tại Văn bản số 

01/HTN-BC ngày 27/5/2025 (nhận ngày 12/6/2025) về việc tự nguyện thu hồi công 

bố; 

  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thu hồi 36 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y 

tế Hà Nam cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định này. 

Lý do: Công ty Công ty TNHH Vũ Gia VN có văn bản tự nguyện đề nghị 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Công ty Công ty TNHH Vũ Gia 

VN, Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC, các phòng chức năng liên quan thuộc Sở 

Y tế, Phòng Y tế thị xã Duy Tiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLD (để b/c); 

- Sở Y tế 62 tỉnh, tp; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Danh mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi 

STT Tên sản phẩm 

Ngày cấp Số 

tiếp nhận Phiếu 

công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường (Tên, địa chỉ)        

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Cơ sở sản xuất (Tên, địa chỉ)        

1 Tinh hoa dầu bưởi 09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

22/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

2 Shower gel 09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

23/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

3 Acne serum  09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

24/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

4 Body white cream 09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

25/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

5 
Cleansing collagen 

herbal 
09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

26/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

6 
Serum collagen rose 

extract 
09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

27/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

7 
Moisturizing 

whitening serum  
09/01/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

33/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

8 
Collagen perfurm 

body lotion 
01/02/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

46/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

9 Make-up Removed  25/03/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

91/24/CBMP-HNa 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CHC 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 



10 Exfoliate Collagen 05/04/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

110/24/CBMP-HNa 

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CHC 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

11 Cleansing Gel 05/04/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

112/24/CBMP-HNa 

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm CHC 

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

12 B5 Body Collagen 09/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

144/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

13 
Collagen Perfurme 

Body Cream 
09/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

145/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

14 Collagen Suncreen 09/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

148/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

15 
Collagen Cleansing 

Water 
09/5/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

150/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

16 Serum B5 Collagen 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

175/24/CBMP-

HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

17 Acne Serum 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: Thôn LĩnhTrung, xã Tiên Sơn, tỉnh Hà 

Nam 

176/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

18 Kem tẩy lông 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

177/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

19 Body White Cream 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

178/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

20 
Cleanser Collagen 

B5 
28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 
179/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 



 Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

tỉnh Hà Nam 

21 Day melasma Cream 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

180/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

22 
Night melasma 

Cream 
28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

181/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

23 Cleansing Water 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

182/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

24 
Sunscreen Skin 

Protection 
28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

184/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

25 
Moisturizing 

Whitening Serum 
28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

185/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

26 Hair care serum 28/05/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

186/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

27 
Collagen Melasma 

Skin Whitening 
20/06/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

197/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

28 
Day & Night 

Melasma Cream 
20/06/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

198/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

29 
Collagen B5 Retinol 

Cream 
20/06/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 
199/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 



Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

tỉnh Hà Nam 

30 
Zeny Sunscrên 

SPF50+ Fluid Cream 
01/08/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

222/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

31 Cleansing Cream 13/08/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

231/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

32 
Sunscreen Collagen 

B5 
13/08/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

232/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

33 Day melasma cream 07/10/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

261/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

34 
Night melasma 

cream 
07/10/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

263/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

35 Acne serum 07/10/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

267/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

36 Whitening serum 21/10/2024 

Công ty TNHH Vũ Gia VN 

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

279/24/CBMP-HNa 

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CHC 

Đ/c: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 
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